
Nam Nữ

1 1 Mai Văn Phường 1975 An Phú Chủ Hộ

2 2 Nguyễn Thị Kim Chung 1980 An Phú Vợ

3 3 Mai Văn Khánh Linh 1999 An Phú con

4 4 Mai Văn Đỉnh 15/5/2012 An Phú con

5 5 Mai Văn Đang 2014 An Phú con

6 6 Mai Văn Bình 17/7/2016 An Phú con

7 1 Trần Thị Bé Năm 01/01/1962 An Phú Chủ hộ

8 2 Phạm Trọng Nhân 2016 An Phú cháu

9 1 Đặng Văn Bách 1960 An Phú Chủ Hộ 

10 2 Nguyễn Thị Nuôi 1960 An Phú Vợ

11 1 Nguyễn Văn Nở 1952 An Phú Chủ hộ

12 2 Nguyễn Mộng Hùng 1984 An Phú con

13 CN005 1 Đặng Thị Lẹ 1954 An Phú Chủ hộ

14 N006 1 Nguyễn Thị Buộc 1949 Thị 2 chủ hộ

15 N007 1 Nguyễn Ngọc Sương 1946 Thị 1 Chủ hộ

16 1 Lê Kim Chi 01/01/1956 Thị 1 Chủ hộ

17 2 Lê Thị Lan 26/06/1986 Thị 1 Con

18 1 Nguyễn Văn Ô 30/11/1960 Thị 1 Chủ hộ

19 2 Nguyễn Văn Điểu 01/01/1958 Thị 1 Em

20 1 Nguyễn Văn Bạn 01/01/1951 Thị 1 Chủ hộ

21 2 Vương Thu Nguyệt 19/04/1951 Thị 1 Vợ

22 3 Nguyễn Thị Phương Thủy 28/01/1982 Thị 1 Con

23 4 Nguyễn Đăng Khoa 05/02/1987 Thị 1 Con

24 5 Nguyễn Thị Bảo Châu 16/02/2009 Thị 1 Cháu

25 N0011 1 Vỏ Văn Nê 25/12/1957 Thị 1 Chủ hộ

26 N0012 1 Phạm Thị Cẩm Lệ 01/01/1955 Thị 1 Chủ hộ

27 N0013 1 Lương Văn Hoàng 01/01/1950 Thị 1 Chủ hộ

28 1 Đinh Văn Be 20/11/1947 Thị 1 Chủ hộ

29 2 Trương Thị Liên 1949 Thị 1 vợ

30 N0015 1 Trần Quang Vinh 30/05/1971 Thị 1 Chủ hộ
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31 1 Nguyễn Văn Chương 01/01/1973 An Ninh Chủ hộ

32 2 Nguyễn Văn Trầm 2000 An Ninh Con

33 3 Nguyễn Văn Trường 2002 An Ninh Con

34 1 Võ Thị Ngân 01/01/1962 An Ninh Chủ hộ

35 2 Lê Vĩnh Thái 13/10/2000 An Ninh Con

36 3 Lê Văn Bé Ba 01/01/1983 An Ninh Con

37 4 Lê Văn Toàn 01/01/2008 An Ninh Cháu

38 5 Đoàn Quốc Duy 29/01/2008 An Ninh Cháu

39 1 Nguyễn Tuyết Em 02/04/1958 An Ninh chủ hộ

40 2 Nguyễn Thị My 01/01/1952 An Ninh Chị

41 1 Đặng Thị Phương 01/01/1957 An Ninh chủ hộ

42 2 Đặng Hồng Hiếu 01/01/1966 An Ninh em

43 N0020 2 Thái Thị Hộp 01/01/1958 An Ninh chủ hộ

44 2 Nguyễn Phát Nông 31/08/2005 An Thuận chủ hộ

45 3 Nguyễn Phát Nghiệp 31/01/2009 An Thuận em

46 1 Lê Văn Lời 14/02/1995 An Thuận Chủ hộ

47 2 Huỳnh Thị Xuân Mai 1998 An Thuận vợ

48 3 Lê Thị Huỳnh Thi 2017 An Thuận con

49 N0023 1 Trần Thị Ánh 1950 An Khương Chủ hộ

50 1 Huỳnh Văn Hải 1941 An Khương Chủ hộ

51 2 Huỳnh Thúy Phượng 1975 An Khương Con

52 3 Huỳnh Văn Hòa 1979 An Khương Con

53 N0025 2 Lê Thị Xuân 1953 An Khương Chủ Hộ

54 1 Lê Thị Lệ 01/01/1959 An Khương Chủ hộ

55 2 Lê Thị Hận 01/01/1971 An Khương con

56 1 Bùi Thị Ngãi 1952 An Khương Chủ Hộ

57 2 Huỳnh Văn Mẫn 1981 An Khương con 

58 3 Nguyễn Thị Ề 06/11/1984 An Khương Con dâu

59 4 Huỳnh Thị Kim Ngọc 05/08/2014 An Khương Cháu

60 5 Huỳnh Văn Mộng 10/10/2015 An Khương Cháu

61 N0028 1 Bùi Thị Kép 01/01/1961 An Thái Chủ hộ

62 1 Nguyễn Văn Mẩn 11/11/1987 An Thái Chủ hộ

63 2 Bùi Thị Mộng 1986 An Thái Vợ

64 3 Nguyễn Chí Thiện 2007 An Thái Con
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65 4 Nguyễn Chí Thịnh 2009 An Thái Con

66 5 Nguyễn Phúc Thắng 12/03/2017 An Thái Con

67 6 Nguyễn Trọng khanh 2012 An Thái Con

68 1 Bùi Văn Thái 1987 An Thái chủ hộ 

69 2 Lương Thị Hồng 1992 An Thái vợ

70 3 Bùi Thị Khánh Thy 2015 An Thái con

71 4 Bùi Khánh Thiên 2020 An Thái con

72 N0031 1 Phan Văn Bé 01/01/1962 An Thịnh Chủ hộ

73 1 Huỳnh Thị Hường 01/01/1963 An Thịnh Chủ hộ

74 2 Võ Thành Khoa 01/01/1985 An Thịnh con

75 3 Dương Thị Lượm 01/01/1984 An Thịnh Vợ

76 4 Võ Thị Hằng 2010 An Thịnh cháu

77 N0033 1 Hồ Thị Chung 01/01/1958 An Thịnh Chủ hộ

78 N0034 1 Lê Thị Lành 01/01/1965 An Thịnh Chủ hộ

79 N0035 1 Huỳnh Văn Hịa 11/08/1953 An Thới Chủ hộ

80 1 Hà Thị Kim Phượng 15/6/1952 An Thới Chủ hộ

81 2 Nguyễn Thành Phương 16/4/1979 An Thới Con

82 3 Phạm Thị Nguyệt 06/10/1980 An Thới Con dâu

83 4 Nguyễn Văn Toàn 07/10/2005 An Thới Cháu

84 5 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 31/7/2014 An Thới Cháu

85 6 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/1/2008 An Thới Cháu

86 1 Trần Văn Thể 01/01/1946 An Thới Chủ hộ

87 2 Phạm Thị Bé 01/01/1947 An Thới Vợ

88 3 Trần Văn Sang 20/12/1989 An Thới Con

89 4 Trần Văn An 15/3/2009 An Thới Cháu

90 1 Tô Văn Kiệt 01/01/1962 An Thới Chủ hộ

91 2 Phan Thị Thiệt 11/11/1964 An Thới Vợ

92 3 Tô Kim Phụng 03/01/1985 An Thới Con

93 4 Tô Quốc Việt 04/08/1989 An Thới Con

94 5 Tô Quốc Hùng 06/03/1991 An Thới Con

95 6 Tô Hoài Hận 25/4/2007 An Thới Cháu

96 1 Huỳnh Văn Giàu 1983 An Bình Chủ hộ

97 2 Huỳnh Minh Kha 2005 An Bình Con

98 3 Huỳnh Minh Thắng 2008 An Bình Con
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99 4 Huỳnh Nguyễn Thanh Sang 2011 An Bình Con

100 5 Huỳnh Thị Hằng 2008 An Bình Con

101 6 Huỳnh Hoàng Liên 2013 An Bình Con

102 N0040 1 Huỳnh Thị Xuân 1949 An Bình Chủ hộ

103 1 Đoàn Thị Bé 01/01/1941 An Bình Chủ hộ

104 2 Nguyễn Thị Bích Tuyền 2007 An Bình cháu 

41 hộ nghèo

104 nhân khẩu

CHỦ TỊCH

N0039

N0041

Tổng cộng Có: 41hộ nghèo

Tổng cộng :

Hội An, ngày 07 tháng 11 năm 2023
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